Danh s¸ch ¸n hñy, ¸n kh¸ng nghÞ trªn cÊp 
(1/12/2015 ®Õn 30/11/2018)

I. Danh s¸ch ¸n hñy:
	STT
	Họ và tên bị cáo
	Đơn vị/KSV
	Lý do

	NĂM 2016

	1 
	Đặng Hồng Hà

K2 Đ139
	Diên Khánh
Mạnh Phi
	Cã dÊu hiÖu bá lät téi ph¹m, cÊp phóc thÈm hñy ¸n ®Ó ®iÒu tra l¹i, c¬ quan CS§T c«ng an huyÖn Diªn Kh¸nh ®· khëi tè ®iÒu tra ®èi t­îng nµy

	2 
	Phạm Minh Tiến

K2 Đ133
	Diên Khánh

Vi
	CÊp s¬ thÈm vi ph¹m thñ tôc tè tông, cã hai biªn b¶n phiªn tßa cïng ngµy, kh¸c  héi ®ång xÐt xö, kÕt qu¶ xÐt xö kh¸c nhau. Có dấu hiện xâm phạm hoạt động tư pháp.

	3 
	Phan Văn Lâm

K1 Đ202
	Cam Lâm

Hữu Học
	CÊp s¬ thÈm vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè tông, kh«ng lÊy lêi khai cña ng­êi lµm chøng, hå s¬ kh«ng cã biªn b¶n kh¸m nghiÖm tö thi, kh«ng gi¸m ®Þnh ph¸p y vÒ nguyªn nh©n tö vong cña bÞ h¹i, cÊp phóc thÈm hñy ¸n ®Ó ®iÒu tra l¹i.

	4 
	Nguyễn Gần

K1 Đ104
	Ninh Hòa

Nam
	Do bÞ c¸o cã giÊy chøng nhËn cña bÖnh viÖn chuyªn khoa t©m thÇn thuéc së y tÕ tØnh Kh¸nh Hßa chÈn ®o¸n chËm ph¸t triÓn t©m thÇn møc ®é nhÑ. Gia ®×nh bÞ c¸o cung cÊp tµi liÖu sau phiªn tßa s¬ thÈm nªn ch­a ®­îc ®iÒu tra, gi¸m ®Þnh lµm râ. V× vËy cÇn ph¶i tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh t©m thÇn ®èi víi bÞ c¸o.

	5 
	Nguyễn Cửu Lượng
K2 Đ194
	Nha Trang
Đăng Quang
	Có dÊu hiÖu bá lät téi ph¹m, Tòa cấp sơ thẩm có yêu cầu điều tra xử lý nhưng chưa được điều tra làm rõ.

	6 
	Lê Minh Phát + ĐP
K3 Đ104; K1 Đ123
	Vạn Ninh
Phước
	Do cÊp s¬ thÈm ch­a ®iÒu tra lµm râ chøng cø buéc téi đối với bị cáo Lê Tấn Khỏe, chưa điều tra là rõ hành vi giữ người trái pháp luật của bị cáo Lê Minh Phát.

	7 
	Phạm Duy Thanh
K1, Đ194
	Nha Trang
Đăng Quang
	Tßa ¸n tuyªn hñy ®Ó gi¸m ®Þnh hµm l­îng chÊt ma tóy theo c«ng v¨n 110 cña Tßa ¸n ND Tèi cao (VKS ®Ò nghÞ y ¸n, Tßa ¸n tuyªn hñy ®Ó x¸c ®Þnh l¹i hµm l­îng).

	8 
	Nguyễn Thế Sinh

K1, Đ138
	Vạn Ninh

Phước
	Hủy để giám định tâm thần do bị cáo cung cấp giấy tờ bị bệnh tâm thần

	NĂM 2017

	1
	Nguyễn Anh Minh

K2 Đ 267
	Nha Trang
Long
	Có dÊu hiÖu bá lät téi ph¹m, cấp sơ thẩm chưa được điều tra làm rõ.

	2
	Nguyễn Ngọc Sơn

K1, Đ104
	Cam Lâm

Phiên
	Hủy về phần trách nhiệm bồi thường hình sự.

	3
	Nguyễn Ngọc Bá Vương

K1 Đ143
	Cam Lâm

Học
	Hủy án để điều tra lại do đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	4
	Trần Trung Trực 

K2 Đ104
	Nha Trang

Ngọc Trang
	Có dÊu hiÖu bá lät téi ph¹m, cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ.

	5
	Trần Trí Tâm+ĐP

K2 Đ104
	Ninh Hòa

Hải
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm chưa được điều tra làm rõ

	6
	Lê Văn Quang

K3 Đ104
	Nha Trang

Quang


	Có dÊu hiÖu bá lät téi ph¹m, cấp sơ thẩm chưa được điều tra làm rõ.

	7
	Phạm Minh Tiến

K2 Đ133
	Diên Khánh

Vi
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm chưa được điều tra làm rõ về đánh giá chứng cứ của vụ án

	8
	Chế Thị Ngọc Thoa

K1, Đ254
	Nha Trang

Ngọc Trang
	Hủy án để điều tra lại do có dấu hiệu phạm tội khoản 2 Điều 254

	9
	Lê Tấn Khỏe

K3 Đ104
	Vạn Ninh

Sử
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	10
	Nguyễn Văn Vinh +ĐP

K1 Đ104
	Vạn Ninh

Liêm


	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm vi phạm về xác định tư cách tố tụng, bị cáo cũng là người bị hại trong vụ án

	11
	Lý Minh Dòng

K3 Đ104
	Vạn Ninh

Sử
	Hủy án sơ thẩm có dấu hiệu phạm tội Giết người

	12
	Mai Thế Hướng

K1 Đ202
	Ninh Hòa

Chiến
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	13
	Nguyễn Văn Nhân

K1 Đ108
	Diên Khánh


	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	14
	Võ Duy Cường

K3 Đ104
	Nha Trang

Ngọc Trang
	Hủy án sơ thẩm để điều tra lại do đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	NĂM 2018

	01
	Nguyễn Quốc Huy + ĐP

K1, Đ248
	Nha Trang

Phạm Trang
	Có dÊu hiÖu bá lät téi ph¹m, cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ.

	02
	Huỳnh Quốc Tuấn

K1 Đ138
	Nha Trang

Cung
	Hủy án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (do không yêu cầu Luật sư bào chữa cho bị cáo theo điểm khoản 2, Điều 57 BLTTHS năm 2003)

	03
	Lại Văn Bé

K1 Đ138
	Cam Lâm

Học
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	04
	Nguyễn Trung Hiếu

K3 Đ134
	Diên Khánh

Huyền
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	5
	Nguyễn Xuân Cội

K1 Đ104
	Nha Trang

Phi Dũng
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	6
	Đinh Văn Hậu +ĐP
K3 Đ134
	Nha Trang
Ngọc
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	7
	Nguyễn Ngọc Sơn +ĐP

K2 Đ134
	Nha Trang

Việt Dũng
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

	8
	Ngô Hùng Thành

K1 Đ249
	Nha Trang

Long
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	9
	Vũ Viết Giắng

K1 Đ134
	Diênh Khánh

Nghĩa


	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ của vụ án chưa toàn diện

	10
	Nguyễn Thanh Phong

K3 Đ134
	Ninh Hòa

Phương
	Hủy án để điều tra lại do cấp sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng


II. Danh s¸ch ¸n kh¸ng nghÞ

	STT
	Họ và tên bị cáo
	Đơn vị/KSV
	Nội dung
	Ghi chú

	NĂM 2016
	

	1
	Trần Văn Nhật
K2 Đ133
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm theo hướng không cho bị cáo hưởng án treo

Không chấp nhận kháng nghị
	Diên Khánh

	2
	Nguyễn Thành Quang

K1 Đ250
	Vạn Ninh


	Đề nghị áp dụng thêm Điều 47 BLHS và áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đồi với bị cáo.

Không chấp nhận kháng nghị
	P7

	3
	Huỳnh Văn Nam + ĐP

K1 Đ140
	Khánh Vĩnh


	Đề nghị không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS đối với bị cáo Phú và không áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46 BLHS đối với 02 bị cáo.

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	4
	Đào Văn Nhỏ

K2 Đ136
	Nha Trang


	Đề nghị đính chính phần tiền án của bị cáo; áp dụng tình tiết tăng nặng định khung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 BLHS và tăng hình phạt đối với bị cáo.

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	5
	Nguyễn Sơn Định

K1 Đ138
	Diên Khánh


	Không áp dụng điểm b, khoản 1 Điều 46 BLHS

Chấp nhận kháng nghị
	Diên Khánh

	6
	Huỳnh Tấn Phát

K1 Đ138
	Khánh Vĩnh


	Đề nghị áp dụng thêm Điều 74 BLHS và giảm hình phạt cho bị cáo.

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	7
	Lưu Công Sơn + ĐP

K1 Đ250
	Cam Lâm


	Đề nghị áp dụng điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS đối với 02 bị cáo.

Rút kháng nghị do cấp sơ thẩm có thông báo đính chính, bổ sung bản án sơ thẩm.
	

	8
	Nguyễn Hùng Phúc

K1 Đ257
	Ninh Hòa
	Sửa một phần hình phạt không cho bị cáo hưởng án treo

Không chấp nhận kháng nghị
	Ninh Hòa

	9
	Võ Bá Nhật

K1 Điều 104
	Cam Lâm
	Áp dụng thêm điểm h, khoản 1 Điều 46 không áp dụng điểm b, khoản 1 Điều 46

Chấp nhận kháng nghị
	Cam Lâm

	10
	Trần Minh Thuân+ĐP

K1 điều 138
	Cam Lâm
	Áp dụng Điều 22, Điều 27 Pháp lệnh án phí Tòa án 2009 buộc 02 bị cáo nộp 250.000 đồng án phí dân sụ sơ thẩm

Chấp nhận kháng nghị
	Cam Lâm

	11
	Trần Ngọc Luyến

K1 Đ202
	Cam Ranh 


	Đề nghị hủy BAST để xét xử lại trách nhiệm dân sự; không áp dụng điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 60 BLHS đối với bị cáo.

Chấp nhận kháng nghị hủy 1 phần BAST về trách nhiệm dân sự.
	P7

	12
	Mai Ngọc Thuận + ĐP

K1 Đ139
	Ninh Hòa


	Đề nghị áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 46 BLHS và giảm hình phạt cho các bị cáo.

Rút kháng nghị tại phiên tòa vì trong hồ sơ có nhiều tình tiết có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Nghiên cứu báo cáo giám đốc thẩm.
	P7

	13
	Ngô Lê Tấn Phát

K1 Đ138
	Diên Khánh


	Đề nghị không áp dụng điểm i khoản 1 Điều 48 BLHS và giảm hình phạt cho bị cáo theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo quy định tại BLHS 2015.

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	14
	Phan Văn Trung

K1 Đ138
	Ninh Hòa
	Cho bị cáo được cải tạo không giam giữ

Rút kháng nghị
	Ninh Hòa

	15
	Mai Tấn Phong+ĐP

K1 Đ143
	Ninh Hòa
	Cho 2 bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	Ninh Hòa

	16
	Võ Văn Định

K2 Đ133
	Cam Lâm
	Áp dụng thêm Điều 69; Điều 74 BLHS giảm hình phạt cho các bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	NĂM 2017

	17
	Võ Thành Tài +ĐP

K2 Đ104
	Cam Ranh
	Sửa một phần bản án sơ thẩm áp dụng thêm điểm m, khoản 1 Điều 48 BLHS và tăng hình phạt đối với các bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	18
	Đăng Thanh Hậu

K1 Đ138
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	Diên Khánh

	19
	Mai Khắc Xuân

K1 Điều 138
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tăng hình phạt đối với bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	Diên Khánh

	20
	Nguyễn Thanh Sang

K1 Đ138
	Ninh Hòa
	Giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	Ninh Hòa

	21
	Nguyễn Ngọc Bá Vương

K1 Đ143
	Cam Lâm
	Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	22
	Ngô Quỳnh Như

K1,Đ194
	Nha Trang
	Kháng nghị sửa án sơ thẩm áp dụng khoản 2, Đ194

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	23
	Chế Thị Ngọc Thoa

K1, Đ254
	Nha Trang
	Hủy án sơ thẩm để điều tra lại 

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	24
	Y Ran và Y Duy

K1 Đ143
	Ninh Hòa
	Sửa bản án sơ thẩm cho 02 bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	Ninh Hòa

	25
	Bùi Văn Danh

K2 Đ194
	Nha Trang
	Sửa bản án sơ thẩm trả lại điện thoại di động cho bị cáo

Không chấp nhận kháng nghị
	P7

	26
	Trần Văn Hùng

K2 Đ115
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm và áp dụng thêm Điều 47 tăng hình phạt đối với bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	Diên Khánh

	27
	Nguyễn Vă Hải

K1 Đ104
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	Nha Trang

	28
	Phạm Ngọc Linh

K1 Đ194
	Vạn Ninh
	Sửa án sơ thẩm theo hướng áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 249 BLHS 2015

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	29
	Đặng Thị Trang Linh

K1 Đ138
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm áp dụng điểm g, h Điều 46 BLHS giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	39
	Lê Minh Hoàng

K2 Đ104
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo

Chấp nhận kháng nghị 
	Nha Trang

	31
	Nguyễn Thị Ngần

K2 Đ254
	Nha Trang
	Áp dụng khoản 3, Điều 7 BLHS năm 2015; điểm c, đ khoản 2 Điều 327 BLHS năm 2015 và giảm nhẹ một phần hình phạt

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	32
	Huỳnh Văn Ngọc

K2 Đ202
	Nha Trang
	Kháng nghị giảm hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Vănn Ngọc

Chấp nhận kháng nghị
	Nha Trang

	33
	Nguyễn Xuân Thành

K2 Điều 202
	Cam Lâm
	Áp dụng thêm điểm a, khoản 2, Điều 202, Điều 47

Rút kháng nghị Tòa án bổ sung bản án
	Cam Lâm

	34
	Võ Duy Cường

K3 Đ104
	Nha Trang
	Kháng nghị không cho bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	NĂM 2018

	35
	Nguyễn Thiện Tâm

K1 Đ138
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm không áp dụng điểm g, h khoản 1 Điều 46 và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	Diên Khánh

	36
	Võ Văn Dũng+ĐP

K1, Đ138
	Ninh Hòa
	Sửa án sơ thẩm áp dụng điểm b, khoản 1, khoản 2 Điều 46 cho các bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	Ninh Hòa

	37
	Trần Văn Chiến+ĐP

K2 Điều 194
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm không áp dụng điểm h, khoản 2 Điều 194 đối với các bị cáo

Chấp nhận kháng nghị
	Nha Trang

	38
	Nguyễn Chí Thương

K1 Đ138
	Ninh Hòa
	Sửa án sơ thẩm và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	Ninh Hòa

	39
	Tống Ngọc Linh+ĐP

K1 Đ138
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm áp dụng điểm g khoản 1, Điều 46; Điều 47; Điều 60 và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	40
	Nguyễn Văn Vinh

K2 Điều 202
	Ninh Hòa
	Sửa án sơ thẩm áp dụng Điều 47 và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo

Không chấp nhận kháng nghị
	P7

	41
	Nguyễn Thị Mỹ

K1 Điều 138
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm áp dụng Điều 60 và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận một phần kháng nghị
	P7

	42
	Huỳnh Thị Đức

K2, Điều 327
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm áp dụng không áp dụng khoản 1, Điều 54 và không cho bị cáo được hưởng mức thấp nhất dưới khung

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	43
	Trần Minh Vương

K1 Đ138
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm áp dụng điểm h khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 36 và áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ

Chấp nhận kháng
	P7

	44
	Phan Văn Huy

K2 Đ202
	Ninh Hòa
	Sửa án sơ thẩm áp dụng Điều 47 và giữ nguyên mức hình phạt

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	45
	Nguyễn Ngọc Hưng

K1 Điều 140
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm áp dụng điểm g, khoản 1 Điều 46; Điều 60 và cho bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	46
	Bùi Anh Tiến+ĐP

K2 Đ138
	Nha Trang
	Hủy án sơ thẩm ĐT,TT,XX lại cần áp dụng riêng điều luật đối với các bị cáo, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Không chấp nhận kháng nghị
	P7

	47
	Phạm Quốc Phong

K1 Đ138
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm giữ nguyên hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	48
	Chế Thị Ngọc Thoa

K1 Đ254 năm 1999
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm áp dụng khoản 2, Điều 254 và tăng hình phạt đối với bị cáo 

Không chấp nhận kháng nghị
	P7

	49
	Lê Hoàng Lâm

K2 Đ251
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm áp dụng điểm c khoản 2, Điều 251 và tăng hình phạt đối với bị cáo 

Chấp nhận kháng nghị
	P7

	50
	Vũ Viết Giắng

K1 Đ104
	Diên Khánh
	Sửa án sơ thẩm không áp dụng điểm h khoản 1, Điều 52 và giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo 


	Diên Khánh

	51
	Nguyễn Thanh Phong

K3 Điều 134
	Ninh Hòa
	Sửa án sơ thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo; không đưa cha mẹ bị hại vào tham gia tố tụng 


	Ninh Hòa

	52
	Trần Trí

K1, Đ249
	Nha Trang
	Sửa án sơ thẩm không áp dụng điểm h khoản 1, Điều 52 và giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo 


	P7

	53
	Hà Văn Hùng

K2 Đ323
	Cam Ranh
	Sửa án sơ thẩm áp dụng khoản 1, Điều 323 và giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo 


	P7
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